
Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 

 

CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.25.02004 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : Microclean 

Số lượng/ khối lượng : 200 thùng/5.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : Tex Biosciences (P) Limited, India 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : 005025/BQQ-TEX-02 ngày 03/3/2025 

Hóa đơn số : ME059/24-25 ngày 15/3/2025 

Vận đơn số : COAU7258021460 

Ngày sản xuất : 3/2025 

Giấy đăng ký kiểm tra 

chất lượng 

: 2349/HQ-GDK-TTKN ngày 10/4/2025 

(Mã hồ sơ: BNNPTNT29250034140) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY CỔ PHẦN BQ&Q 

  Địa chỉ: H75 khu nhà ở Thới An, đường Lê Thị Riêng, 

phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-32-1:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

 

 

 

Quyết định chứng nhận 

Số:  561/QĐ-TTKN 

Ngày 16  tháng 5 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Thanh Tùng 
  

 

  

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 

 

CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.25.02005 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : DYNAZYME 

Số lượng/ khối lượng : 120 thùng/3.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : Tex Biosciences (P) Limited, India 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : 005025/BQQ-TEX-02 ngày 03/3/2025 

Hóa đơn số : ME059/24-25 ngày 15/3/2025 

Vận đơn số : COAU7258021460 

Ngày sản xuất : 3/2025 

Giấy đăng ký kiểm tra 

chất lượng 

: 2349/HQ-GDK-TTKN ngày 10/4/2025 

(Mã hồ sơ: BNNPTNT29250034140) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY CỔ PHẦN BQ&Q 

  Địa chỉ: H75 khu nhà ở Thới An, đường Lê Thị Riêng, 

phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

 

 

 

Quyết định chứng nhận 

Số:  561 /QĐ-TTKN 

Ngày 16  tháng 5 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Thanh Tùng 
  

 

  

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 

 

CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.25.02006 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : OR-IMMUNO 

Số lượng/ khối lượng : 100 thùng/1.000 lít 

Hãng, nước sản xuất : Tex Biosciences (P) Limited, India 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : 005025/BQQ-TEX-02 ngày 03/3/2025 

Hóa đơn số : ME059/24-25 ngày 15/3/2025 

Vận đơn số : COAU7258021460 

Ngày sản xuất : 3/2025 

Giấy đăng ký kiểm tra 

chất lượng 

: 2349/HQ-GDK-TTKN ngày 10/4/2025 

(Mã hồ sơ: BNNPTNT29250034140) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY CỔ PHẦN BQ&Q 

  Địa chỉ: H75 khu nhà ở Thới An, đường Lê Thị Riêng, 

phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

 

 

 

Quyết định chứng nhận 

Số:  561 /QĐ-TTKN 

Ngày 16  tháng 5 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Thanh Tùng 
  

 

  

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 

 

CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.25.02007 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : PROZYME 

Số lượng/ khối lượng : 800 thùng/20.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : Tex Biosciences (P) Limited, India 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : 004025/BQQ-TEX ngày 10/01/2025 

Hóa đơn số : ME054/24-25 ngày 17/02/2025 

Vận đơn số : COAU7257262870 

Ngày sản xuất : 01/2025 

Giấy đăng ký kiểm tra 

chất lượng 

: 2114/HQ-GDK-TTKN ngày 01/4/2025 

(Mã hồ sơ: BNNPTNT29250033897) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY CỔ PHẦN BQ&Q 

  Địa chỉ: H75 khu nhà ở Thới An, đường Lê Thị Riêng, 

phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

 

 

Quyết định chứng nhận 

Số:  561  /QĐ-TTKN 

Ngày 16   tháng 5 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Thanh Tùng 
  

 

  

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 

 

CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.25.02008 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : Feed grade montmorillonite 

Số lượng/ khối lượng : 40 Bao/1.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : Inner Mongolia Hezhengmei Biology Science and 

Technology Co., Ltd. (China) 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : 0012025/BQQ-CAPTAIN ngày 03/3/2025 

Hóa đơn số : ERH0014/2025 ngày 10/3/2025 

Vận đơn số : HANL25030255 

Ngày sản xuất : 08/3/2025 

Giấy đăng ký kiểm tra 

chất lượng 
:

  

2300/HQ-GDK-TTKN ngày 09/4/2025 

(Mã hồ sơ: BNNPTNT29250033913) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY CỔ PHẦN BQ&Q 

  Địa chỉ: H75 khu nhà ở Thới An, đường Lê Thị Riêng, 

phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

 

Quyết định chứng nhận 

Số:  561 /QĐ-TTKN 

Ngày  16  tháng 5 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Thanh Tùng 
  

 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 

 

CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.25.02009 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : SUPERZYME 

Số lượng/ khối lượng : 400 thùng/10.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : Tex Biosciences (P) Limited, India 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : 005025/BQQ-TEX-01 ngày 03/3/2025 

Hóa đơn số : ME058/24-25 ngày 14/3/2025 

Vận đơn số : COAU7258021340 

Ngày sản xuất : 3/2025 

Giấy đăng ký kiểm tra 

chất lượng 
:

  

2296/HQ-GDK-TTKN ngày 09/4/2025 

(Mã hồ sơ: BNNPTNT29250034156) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY CỔ PHẦN BQ&Q 

  Địa chỉ: H75 khu nhà ở Thới An, đường Lê Thị Riêng, 

phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

 

Quyết định chứng nhận 

Số: 561 /QĐ-TTKN 

Ngày  16  tháng 5 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Thanh Tùng 
  

  

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 

 

CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.25.02010 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : SODIUM BICARBONATE 

Số lượng/ khối lượng : 1.920 bao/48.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : Novabay Pte Ltd. (Singapore) 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : BQQ-NVB2405 ngày 27/11/2024 

Hóa đơn số : 9000049226 ngày 04/4/2025 

Vận đơn số : COAU7258345320 

Ngày sản xuất : 28/02/2025 

Giấy đăng ký kiểm tra 

chất lượng 
: 2524/HQ-GDK-TTKN ngày 16/04/2025 

(Mã hồ sơ: BNNPTNT29250034301) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY CỔ PHẦN BQ&Q 

  Địa chỉ: H75 khu nhà ở Thới An, đường Lê Thị Riêng, 

phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

 

 

Quyết định chứng nhận 

Số:  561  /QĐ-TTKN 

Ngày    16  tháng 5 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Thanh Tùng 
  

  

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 

 

CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.25.02011 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : SUPER VITA 

Số lượng/ khối lượng : 2.000 bao/2.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : SCI Co., Ltd. (Korea) 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : SCI-20250318-1 ngày 18/3/2025 

Hóa đơn số : SCI-20250403-1 ngày 03/4/2025 

Vận đơn số : KLSS2504004 

Ngày sản xuất : 20/3/2025 

Giấy đăng ký kiểm tra 

chất lượng 
: 2520/HQ-GDK-TTKN ngày 16/4/2025 

(Mã hồ sơ: BNNPTNT29250034394) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY CỔ PHẦN BQ&Q 

  Địa chỉ: H75 khu nhà ở Thới An, đường Lê Thị Riêng, 

phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

 

 

Quyết định chứng nhận 

Số:  561 /QĐ-TTKN 

Ngày    16  tháng 5 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Thanh Tùng 
  

 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


BẢNG MÃ HÓA MẪU PHÂN TÍCH

1. Mã hóa mẫu (trước khi gửi đi phân tích):

DOANH
NGHIỆP
ĐƯỢC

ĐÁNH GIÁ
MÃ SỐ MẪU QUY CHUẨN ÁP

DỤNG
TÊN SẢN PHẨM/CHỈ

TIÊU PHÂN TÍCH GHI CHÚ

CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
BQ&Q
08/05/2025

0525053/HQV2

QCVN 02 - 31 - 2:
2019/BNNPTNT
Mục 2.2 bảng 2

PROZYME 
Thủy ngân (Hg) (mg/kg)
Cadimi (Cd) (mg/kg)
Chì (Pb) (mg/kg)
Aflatoxin B1(µg/kg)
Escherichia coli (CFU/g)
Salmonella (CFU/25g)

BNNPTNT
29250033897

0525054/HQV2 QCVN 02 - 31 - 2:
2019/BNNPTNT
Mục 2.5 bảng 6

Feed grade 
montmorillonite
Asen (As) vô cơ (mg/kg)
Cadimi (Cd) (mg/kg)
Chì (Pb) (mg/kg)
Thủy ngân (Hg) (mg/kg)

BNNPTNT
29250033913

0525055/HQV2

QCVN 02 - 31 - 2:
2019/BNNPTNT
Mục 2.2 bảng 2

SUPERZYME 
Thủy ngân (Hg) (mg/kg)
Cadimi (Cd) (mg/kg)
Chì (Pb) (mg/kg)
Aflatoxin B1(µg/kg)
Escherichia coli (CFU/g)
Salmonella (CFU/25g)

BNNPTNT
29250034156

0525056/HQV2

QCVN 02 - 31 - 2:
2019/BNNPTNT
Mục 2.2 bảng 2

DYNAZYME 
Thủy ngân (Hg) (mg/kg)
Cadimi (Cd) (mg/kg)
Chì (Pb) (mg/kg)
Aflatoxin B1(µg/kg)
Escherichia coli (CFU/g)
Salmonella (CFU/25g)

BNNPTNT
29250034140

0525057/HQV2 QCVN 02-32-1:
2019/BNNPTNT
(Mục 2.3 bảng 3)

MICROCLEAN
Bacillus Spp (cfu/g)
Escherichia coli (CFU/g)
Salmonella (CFU/25g)

0525058/HQV2

QCVN 02 - 31 - 2:
2019/BNNPTNT
Mục 2.1 bảng 1
Mục 2.3 bảng 3

OR-IMMUNO
Asen (As) vô cơ (mg/kg)
Cadimi (Cd) (mg/kg)
Chì (Pb) (mg/kg)
Thủy ngân (Hg) (mg/kg)
Escherichia coli (CFU/g)

BM 46-16  Ngày  bh/sđ: 01/12/2020     Trang : 1/2

TRUNG TÂM KHẢO
NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM,

KIỂM ĐỊNH TS VÙNG 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Salmonella (CFU/25g

0525102/HQV2

QCVN 02 - 31 - 2:
2019/BNNPTNT
Mục 2.4 bảng 5

SODIUM 
BICARBONATE
Asen (As) vô cơ (mg/kg)
Cadimi (Cd) (mg/kg)
Chì (Pb) (mg/kg)
Thủy ngân (Hg) (mg/kg)

BNNPTNT
29250034301

0525103/HQV2

QCVN 02 - 31 - 2:
2019/BNNPTNT
Mục 2.1 bảng 1
Mục 2.4 bảng 5

SUPER VITA 
Asen (As) vô cơ (mg/kg)
Cadimi (Cd) (mg/kg)
Chì (Pb) (mg/kg)
Thủy ngân (Hg) (mg/kg)
Escherichia coli (CFU/g)
Salmonella (CFU/25g

BNNPTNT
29250034394

Bảng mã hóa này được làm thành 02 bản: 01 bản lưu tại cơ sở thực hiện mã hóa, 01 bản 
đính kèm Báo cáo đánh giá kết quả thử nghiệm (BM 46-12).

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08  tháng 05 năm 2025
NGƯỜI LẬP MÃ HOÁ

                                                                        
                                                                      Phạm Hồng Quân

2. Gửi mẫu đến phòng thử nghiệm: 
Gửi mẫu

Phòng thử
nghiệm được lựa

chọn
Ghi chúNgười thực hiện Đơn vị

Thời gian
(ghi rõ …. giờ, ngày

…./…/….)
Bùi Trọng Đoan ASTAC 2 17h30 ngày 08/05/2025 ASTAC 1

BM 46-16  Ngày  bh/sđ: 01/12/2020     Trang : 2/2



TRUNG rAu rnAo NcnrE:m, rrpvr NcHrEM,
rtEu DINI{ ttuOt'rnottc lrluy sA}.l

A\

TRUNG TAM VUNG }
DCl,4dd: s6 9 Nguyen Vdn Cir, P. An Binh, Q. Ninh Kidrr, Tp. CAn Tho

DTI Phone: 024 3724 6077 (nhanh s5 o1 ho4c 092 327 9799
Emai I : astac.mk@gmai l.corn

YAG I
vAtS$094

LAS. NN

94

PHrEU yrU CAU/ REQUTSTTTON FORM

sol,r,,o.,lJtt t ?o2\

t. THONG.TTN KHACH HAI\G vtu cAul cusrclrER ritFoRMArroN REZuESTED

a. Eo'n vi/ nguoi gui miu/ Sample senderz

Tdn / Ni-qre: Trung tim Kr,o- rghi6m, Ki6nr nghiQrr, Iti,-{m din-lr rrudi trting thty san Vting II
Di" -hi/ Address.: I35A, Pasteur. P. V6l'hi S6u. quirr 3.1'p. F.0 Chi IUinh

SOOiin il'toqilTct;096-+122045. -Hmail: ttkrrknphianar.ir(r.gmail.com

iiigrn:i li€n hQ/ Contact Person: I)ham H6ng Qurin . Dign tho4i/Tel: 0962012368

b. Th6ng tin xuAt lr6n drrn/ Bitting information (li Cc Yes. u irh6ug,A{o):

Ten / Nanre: ........ ..............:.
Dia chi/ Acidress: ..:........
Ni6 s6 thu6/ Tax code: .... ....;...........
E-mail gu'i ho6 dcrn: .. ... ....... ......

c. Th6ng tin miu I Sampte information

T't M0 ti miu/
Santple

tlescription

Kh6i
lva.nglWeight

hodc/or
Th6

ticWVolume

Chi ti6u y6u cAu/ Required
purameter

Phuong ph{p thir/
Test method

fudu c<5/ il-any)

I 05250:J/HQV2

Thr?c i:r h6

sung thuy
s6n

D6ng trong
trii/chai kin,

khdi luqng 02
mau,

0,5 kg/rn6tr

PROZYME
Thu; ngAn (Hg) (mg/kg)
Cadirni (Cd) (mg/ke)
Chi (Pb) (rnglkg)
,4flutorin Bi(pg/kg)
Est:! t ericliu col i (CFU I g)
S,,ln:onallu rcI:U125 s)
l-eeti g:-nd6 ntontmorillonite
r\r;cn (As) vd ctr (mg/kg)
CaCirni (Cd) (mglkg)
Chi {Pb) (' ,'kg)
Tliilri ngAn (Hg) (mglke)

QCVN 02 - 3r - 2:

20I9/BNNPTNT
Mt'',2..bingZ

QCVN 0Z - 3t - 2:
2019/BiTNPTNT
Muc 2.s bing o

J 0s2s0ss/HQV2

Th&c dn b6
sung thty

sdn

D6ng trong
tfi/chai kin,

kh6i luqng 02

. mau,
0,5 kg/m6u

SUPERZYME
Thuy ngdn (Hg) (mg/kg)
Cadimi (Cd) (mg/kg)
Chi (Pb) (me/ke)
AJlcrtoxin BI(pg/kg)
Escherichia coli (CFU I g)

$struoyslla (QFQt2se)

DYNAZY1VIE
Thuy ngdn 1Hg) (mg/kg)
Cadimi (Cd) (mg/kg)
Chi (Pb) (mdke)
Afiatoxin Bl(pg/kg)
Escherichia coli (CFI.I I g)
Salmonelkt (CFU/25g)

QCVN 02 - 3r - 2:
2OI9/BNNPTNT
lu{uc 2.2bhng2

Thu'c nn b6

0s2s0s6/HQV2 sune thiry
sdrr

4

D6ng trong
t[i/chai kin,

khdi luqng 02
mau,

0,5 kg/miu

QCVN 02 - 3t - 2:
201g/BNNPTNT
Mr1c2.2bilng2

TOn
Sample name

052s0541HQY2

ME
Sample cocle
(TTVI ghi

cot ney/TTVI
writes this
column

2

l'h(rc rin bo
sung thiry

sdn

I)ong trong
tiii/chai kin,

k}6i lugng 02
mau,

0 5

RAI 2 5-() I Ngir bh/sdr Dute: 03/02/2025 Trang/poge l/?



TRUNG TAM KHAO NGI{lElvl. Kltrlu N(iHII:M.
KIEM DINH NUOr TRON(iTllUY SAN \

TRUNG TAM VUNG !

lr,lr? re
vAct

vAt-AS 094

LAS. NN

94DC/Add: s6 e Nguy6n Vin Ct, P. An Binh. Q. Ninh Kieu. Tp. Cdn Tho
D"llPhone:024 3724 6077 (nhrinh s6 o) hoAc 092 327 9is9

Email: astac.mk@gmail.com

TT TGn miu/
Sample name

M0 ti m6u/
Sample

description

Kh6i
lvgnglWeight

hoQc/or
rh6

tichlVolume

Chi ti6u y6u cAu/ Requireel
porameter

Phuong phdp thu/
Te:;t melhotl

(niu co/ i/'on.y)

Mi s6 miu/
Sample c'ode
(TTVI ghi

c^t nay/TTVI
writes this
column)

5
0s2s0s7tHQvz

Sin phAm
xt lj'm6i

trudng
thty sin

D6ng trong
tii/chai kin,

kh6i luqng 02
mau,

0,5 kg/miu

MICROCLEA]\I
Bacillus Spp (cfu/g)
E s c h eri c'hi t co I i (CFU I g)
Salmonello (CFUl25g)

QCVN 02-32-t:
20I9/BNNPTNT
(Muc 2.3btrng3)

6 0s250s8/HQV2

Thfrc dn bo
sung thuy

san

D6ng trong
trii/chai kin.

khrii luqmg 02
mau,

0,5 kg/mdu

OR-IMMUNO
. .sen (As) v6 co (rng/kg)
Carlirni(Cd) (mg/kg)
Chi (l'b) (rng/kg)
'Iiru1 r,rffn (Hg) (mg/kg)
Eschcrichru col i (CFU I g)
Salmonellu (CFUl25g

QCVN 02 - 3t - 2:
20I9/BNNPTNT
Mpc 2.1 bdng I

MUc 2.r bing:

7 05251021HQY2

Th:f.c in b6
sung thty

sin

D6ng trong
trii/chai kin,

kh6i luqng 02
mau,

0,5 kg/miu

SODIUM BICARBONATE
Asen (As) v6 co (mg/kg)
Cadimi (Cd) (melkg)
Chi (Pb) (mg/kg)
Thuy ngdn (Hg) (mglke)

QCVN 02- 31 -2
201g/BNNPTNT
Ivi;c 2.4 bdng 5

8 0s2sl03/HQV2

Thric In b6
sung thriy

sin

D6ng trong
trii/chai kin,

kh6i luqng 02
mau,

0,5 kg/mAu

SUPER VITA
Asen (As) v6 co (mg/kg)
Cadimi (Cd) (me/kg)
Chi (Pb) (me/ke)
Thty ngAn (Hg) (mg/kg)
Es cheri chia col i (CFU I g)
Salmonellu (CFUl25e

QCVN 02| 3t - 2
20I9IBM.IPT}JT
Muc 2.1 bing I
Muc 2.+ bAng s

tr Tht nghiQm I Analysis; D Ci6m dinh/ lssess; D Khir/ other:
ktt qud/ Result.formot: tr Tryc ti6plDirectlt': A ThulLt,tter; Ll Ernail (hrn ky s6l(li.qital .\ig,totu,1,l

L thdu phr;i&rbcontractor (lf ary); D
liri miu sau thu nghigm/ Returning sonrple reqrrcst: D Ctir )ir.s fl KhtinglMr

'6u c.iu kh6cr Orher requiremerrs (n6u c(lil unvl

dich I Purpose:

c. YGu ciu khrflc/ Other requirements

2. XAC NHAN cTIa TRUNG TAM/ ASTAC VERIFICATIuN

Ngucri gfri ul
Customer

P MH

Ngrni nhfn
miu/

Recipient

n/l OC alL,tt,

Ghi chri:
- Quf kh6ch hdng ghi dung, tliy dii th6ng tin theo nhu cAu vdo muc I ngoqi tni cQt "Md s6 m6u/ Sample code", Trung t6m
ki:5r3 chiu tr6ch nhiQm vE c6c th6ng tin do kh6ch hdng cung cilpl Customers mustfill in correct and complete inforittion

iiit trQng bao g6i mdul Sample pockaging condition'.ZfNguydn vgnl lnurct: tr Kh6ng nguy0n vqn/ Nor lnracl

<lQ brio qurim mdu/ Somple srorage temperature: dtAOi ,**g i Environntentol; tr Lanh/ cold; AD6ng lgnh/

chtlnote:

nh4n u/ Date of recei'.'ing:

t?.l.5ll.zol.[dU ki6n trri k6t qui I Expected date of iswe:

Bit 25-0t Ngd.v bhrsit Dttc. 0-1i02/202-1 'l'rtttt111ttwe )/-i



:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

µg/kg 

(LOQ=1)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

CFU/g

/25g

13/05/2025

TCVN 9588:2013

Cadimi (Cd) TCVN 9588:2013

EN 16277:2012

TCVN 7924-2:2008Escherichia coli (*)(**) <10

Thủy ngân (Hg) (**) KPH

Aflatoxin B1 KPH TCVN 9126:2011

09/05/2025

09/05/2025

 Ngày nhận mẫu/Receiving date

0525053/HQV2

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

 Ngày phân tích/Analysing date

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6) hoặc 092 327 9799

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

Phạm Hồng Quân

 Mô tả mẫu/Sample  description 
(1) Thức ăn bổ sung dùng trong nuôi trồng thủy sản

13622505200 Mã số mẫu/Sample  code

    PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 4806/2025/TTVI-KN

 Tên khách hàng/Customer name 
(1) Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản Vùng 

II

 Địa chỉ/Address 
(1) 135A Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

 Người gửi mẫu/Delivered by  
(1)

Ghi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected. 

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully, 

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

Nguyễn Đình Xuân Quý

KPH

Chì (Pb) KPH

Salmonella  spp. (*)(**) KPH TCVN 10780-1:2017

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

            BM 25-05 Ngày bh/sđ: 03/02/2025 Trang 1/1         



:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

mg/kg 

(LOQ=0,9)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

13/05/2025

TCVN 9588:2013

Cadimi (Cd) TCVN 9588:2013

EN 16277:2012Thủy ngân (Hg) (**) KPH

0525054/HQV2

Asen (As) vô cơ (**) KPH EN 16278:2012

09/05/2025

09/05/2025

 Ngày nhận mẫu/Receiving date

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

 Ngày phân tích/Analysing date

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6) hoặc 092 327 9799

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

Phạm Hồng Quân

 Mô tả mẫu/Sample  description 
(1) Thức ăn bổ sung dùng trong nuôi trồng thủy sản

13622505201 Mã số mẫu/Sample  code

    PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 4807/2025/TTVI-KN

 Tên khách hàng/Customer name 
(1) Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản Vùng 

II

 Địa chỉ/Address 
(1) 135A Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

 Người gửi mẫu/Delivered by  
(1)

Ghi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected. 

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully, 

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

Nguyễn Đình Xuân Quý

KPH

Chì (Pb) 4,99

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

            BM 25-05 Ngày bh/sđ: 03/02/2025 Trang 1/1         



:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

µg/kg 

(LOQ=1)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

CFU/g

/25g

13/05/2025

TCVN 9588:2013

Cadimi (Cd) TCVN 9588:2013

EN 16277:2012

TCVN 7924-2:2008Escherichia coli (*)(**) <10

Thủy ngân (Hg) (**) KPH

Aflatoxin B1 KPH TCVN 9126:2011

09/05/2025

09/05/2025

 Ngày nhận mẫu/Receiving date

0525055/HQV2

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

 Ngày phân tích/Analysing date

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6) hoặc 092 327 9799

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

Phạm Hồng Quân

 Mô tả mẫu/Sample  description 
(1) Thức ăn bổ sung dùng trong nuôi trồng thủy sản

13622505202 Mã số mẫu/Sample  code

    PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 4808/2025/TTVI-KN

 Tên khách hàng/Customer name 
(1) Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản Vùng 

II

 Địa chỉ/Address 
(1) 135A Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

 Người gửi mẫu/Delivered by  
(1)

Ghi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected. 

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully, 

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

Nguyễn Đình Xuân Quý

KPH

Chì (Pb) KPH

Salmonella  spp. (*)(**) KPH TCVN 10780-1:2017

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

            BM 25-05 Ngày bh/sđ: 03/02/2025 Trang 1/1         



:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

µg/kg 

(LOQ=1)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

CFU/g

/25g

13/05/2025

TCVN 9588:2013

Cadimi (Cd) TCVN 9588:2013

EN 16277:2012

TCVN 7924-2:2008Escherichia coli (*)(**) <10

Thủy ngân (Hg) (**) KPH

Aflatoxin B1 KPH TCVN 9126:2011

09/05/2025

09/05/2025

 Ngày nhận mẫu/Receiving date

0525056/HQV2

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

 Ngày phân tích/Analysing date

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6) hoặc 092 327 9799

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

Phạm Hồng Quân

 Mô tả mẫu/Sample  description 
(1) Thức ăn bổ sung dùng trong nuôi trồng thủy sản

13622505203 Mã số mẫu/Sample  code

    PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 4809/2025/TTVI-KN

 Tên khách hàng/Customer name 
(1) Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản Vùng 

II

 Địa chỉ/Address 
(1) 135A Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

 Người gửi mẫu/Delivered by  
(1)

Ghi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected. 

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully, 

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

Nguyễn Đình Xuân Quý

0,29

Chì (Pb) KPH

Salmonella  spp. (*)(**) KPH TCVN 10780-1:2017

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

            BM 25-05 Ngày bh/sđ: 03/02/2025 Trang 1/1         



:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

CFU/g

CFU/g

/25g

12/05/2025

TCVN 7924-2:2008

TCVN 10780-1:2017Salmonella spp. KPH

0525057/HQV2 Escherichia coli <10

Nguyễn Đình Xuân Quý

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

Cần Thơ, ngày/date:

Ghi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected. 

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully, 

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

 Địa chỉ/Address 
(1) 135A Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

 Người gửi mẫu/Delivered by  
(1)

    PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 4783/2025/TTVI-KN

 Tên khách hàng/Customer name 
(1) Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản Vùng 

II

Phạm Hồng Quân

 Mô tả mẫu/Sample  description 
(1) Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

13622505204 Mã số mẫu/Sample  code

 Ngày nhận mẫu/Receiving date

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6) hoặc 092 327 9799

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

 Ngày phân tích/Analysing date

Bacillus  spp. (*)(**) 2,6 x 10
9 HDS-03 (Ref. TCVN 8736:2011; BS 

EN15784:2009)

09/05/2025

09/05/2025

            BM 25-05 Ngày bh/sđ: 03/02/2025 Trang 1/1         



:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

mg/kg 

(LOQ=0,9)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

CFU/g

/25g

13/05/2025

TCVN 9588:2013

Cadimi (Cd) TCVN 9588:2013

EN 16277:2012

TCVN 7924-2:2008Escherichia coli (*)(**) <10

Thủy ngân (Hg) (**) KPH

Asen (As) vô cơ (**) KPH EN 16278:2012

09/05/2025

09/05/2025

 Ngày nhận mẫu/Receiving date

0525058/HQV2

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

 Ngày phân tích/Analysing date

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6) hoặc 092 327 9799

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

Phạm Hồng Quân

 Mô tả mẫu/Sample  description 
(1) Thức ăn bổ sung dùng trong nuôi trồng thủy sản

13622505205 Mã số mẫu/Sample  code

    PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 4810/2025/TTVI-KN

 Tên khách hàng/Customer name 
(1) Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản Vùng 

II

 Địa chỉ/Address 
(1) 135A Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

 Người gửi mẫu/Delivered by  
(1)

Ghi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected. 

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully, 

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

Nguyễn Đình Xuân Quý

KPH

Chì (Pb) KPH

Salmonella  spp. (*)(**) KPH TCVN 10780-1:2017

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

            BM 25-05 Ngày bh/sđ: 03/02/2025 Trang 1/1         



:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

mg/kg 

(LOQ=0,9)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

13/05/2025

TCVN 9588:2013

Cadimi (Cd) TCVN 9588:2013

EN 16277:2012Thủy ngân (Hg) (**) KPH

0525102/HQV2

Asen (As) vô cơ (**) KPH EN 16278:2012

09/05/2025

09/05/2025

 Ngày nhận mẫu/Receiving date

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

 Ngày phân tích/Analysing date

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6) hoặc 092 327 9799

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

Phạm Hồng Quân

 Mô tả mẫu/Sample  description 
(1) Thức ăn bổ sung dùng trong nuôi trồng thủy sản

13622505206 Mã số mẫu/Sample  code

    PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 4811/2025/TTVI-KN

 Tên khách hàng/Customer name 
(1) Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản Vùng 

II

 Địa chỉ/Address 
(1) 135A Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

 Người gửi mẫu/Delivered by  
(1)

Ghi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected. 

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully, 

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

Nguyễn Đình Xuân Quý

KPH

Chì (Pb) KPH

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

            BM 25-05 Ngày bh/sđ: 03/02/2025 Trang 1/1         



:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

mg/kg 

(LOQ=0,9)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

CFU/g

/25g

13/05/2025

TCVN 9588:2013

Cadimi (Cd) TCVN 9588:2013

EN 16277:2012

TCVN 7924-2:2008Escherichia coli (*)(**) <10

Thủy ngân (Hg) (**) KPH

Asen (As) vô cơ (**) KPH EN 16278:2012

09/05/2025

09/05/2025

 Ngày nhận mẫu/Receiving date

0525103/HQV2

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

 Ngày phân tích/Analysing date

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6) hoặc 092 327 9799

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

Phạm Hồng Quân

 Mô tả mẫu/Sample  description 
(1) Thức ăn bổ sung dùng trong nuôi trồng thủy sản

13622505207 Mã số mẫu/Sample  code

    PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 4812/2025/TTVI-KN

 Tên khách hàng/Customer name 
(1) Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản Vùng 

II

 Địa chỉ/Address 
(1) 135A Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

 Người gửi mẫu/Delivered by  
(1)

Ghi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected. 

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully, 

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

Nguyễn Đình Xuân Quý

KPH

Chì (Pb) <0,6

Salmonella  spp. (*)(**) KPH TCVN 10780-1:2017

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

            BM 25-05 Ngày bh/sđ: 03/02/2025 Trang 1/1         
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